
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chuyê
n môn
nhân 2

 Văn Ưu
tiên

1 Nguyễn Thị Anh 2401 184413299 Nữ 16/7/2000 Hương Sơn - Hà Tĩnh Kinh KV1 14.67 6.75 0.75 22.17
2 Lại Thị Ngọc Lan 2404 036300005038 Nữ 9/11/2000 Nghĩa Hưng - Nam Định Kinh KV2 NT 15.33 7.00 0.50 22.83
3 Nguyễn Thị Hiếu Ngân 2406 001301033711 Nữ 27/9/2001 Nho Quan - Ninh Bình Kinh KV2 16.00 6.50 0.25 22.75
4 Phạm Thị Kim Ngọc 2407 061136352 Nữ 24/4/2000 TP.Yên Bái - Yên Bái Kinh KV1 15.33 6.75 0.75 22.83
5 Phạm Thị Như 2408 187861900 Nữ 25/4/2000 Yên Thành - Nghệ An Kinh KV2 NT 15.33 6.00 0.50 21.83
6 Hoàng Hà Phương 2410 001301008617 Nữ 6/9/2001 Long Biên - Hà Nội Kinh KV3 14.67 7.00 0.00 21.67
7 Nguyễn Thị Thu Trang 2411 001301006426 Nữ 14/9/2001 Hoàng Mai - Hà Nội Kinh KV3 13.33 6.00 0.00 19.33
8 Chu Bảo Việt 2412 033201003978 Nam 6/1/2001 Văn Giang - Hưng Yên Kinh KV2 NT 14.67 6.25 0.50 21.42

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2019
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